
DANH SÁCH HỘ DÂN 

CHƯA NHẬN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT CỦA DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH 

ĐÔNG VÀ DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ BÌNH ĐÔNG  

(Kèm theo Công văn số 295/Ban QLDA&PTQĐ ngày 10/04/2025  

của Ban Quản lý đự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gò Công). 

 

ST

T 

Số  

Thông 

báo 

Họ và tên 
Địa chỉ  

thửa đất 

Thửa đất  

số 

Tờ 

bản 

 đồ 

 

1 775 La Văn Kẽm ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1027 7  

2 627 Trương Văn Lợi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 396 7  

3 598 Nguyễn Văn Thép 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
909 7  

4 20 Phạm Thị Bích Thủy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 219 BDC  

5 11 Cổ Văn Đúng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 163 BD_C  

6 170 Dương Thị Nhỏ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 251 BD-C1  

7 669 Dương Văn Đủ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 117 BDC1  

8 587 Trần Thị Diền ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 431;447;712;713 7  

9 639 Nguyễn Thị He ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 298;300 BDC  

10 633 Nguyễn Thị Dung ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 169; 993;994;775 4;7;8  

11 86 Nguyễn Văn Sơn ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3090 BD-C1  

12 19 Cổ Văn Dũng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 126 3  

13 666 Nguyễn Văn Năng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 525; 526; 527 3  

14 680 Trần Văn Nhiên ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 
354;364;365;366;

1005;1006;134 
3;7;8  

15 683 Trần Thị Nhành ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 445;348 
BDC; 

BDC1 
 

16 113 Nguyễn Văn Rưởi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 206 4  

17 434 Nguyễn Thị Tuyết ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 247;248 BD-C1  

18 398 Nguyễn Văn Đạt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 486 8  

19 679 Phạm Văn Bảnh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 288 3  

20 178 Nguyễn Văn Tiền ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 374 BDC  

21 405 La Văn Mừng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 801 BDC1  

22 904 La Văn Nghiệp ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1085 8  

23 814 Trần Hoàng Phong ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 531 4  

24 12 Đinh Xuân Sang ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 92 3  



25 521 Nguyễn Văn Hưởng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 181;182;183;184 
BD_C

1 
 

26 847 Trần Văn Thu 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
131 7  

27 299 Trần Công Tài 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 

630;631;632;688;

690;692 
7  

28 574 Hà Thị Thủy 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
638;3142 

BD_C

1 
 

29 789 Nguyễn Thị Thu Vân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 603 7  

30 752 Cổ Thị Lệ 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
976;979 BD-C1  

31 649 Phạm Kim Hương 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
176 3  

32 676 Phạm Kim Duyên 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
178 3  

33 757 
Hồ Duy Thiện và bà 

Nguyễn Thị Kim Thanh 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 479;805;810 7  

34 894 Nguyễn Thị Kim Loan ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 

901;1104; 

1105; 

1106;1108 

8  

35 913 Nguyễn Thanh Tùng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1109 8  

36 836 Kiều Thị Phỉ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 408;409;611;3509 7  

37 764 Nguyễn Văn Hợp ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 609;569;558 7  

38 670 Trần Văn Cầu ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 227 BDC  

39 739 Ung Hữu Lộc ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 

194;195;233;235;

257;574;575;578;

580 

8  

40 821 Lê Văn Sơn ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 15;576 4  

41 100 Trần Thị Thanh Hiền Năm Châu 62 11  

42 107 Nguyễn Văn Cư ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 130 4  

43 51 
Võ Hồng Tân 

và bà Cổ Thị Đôi 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 424 BD-C  

44 90 Cổ Thị Đôi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 235 BD-C  

45 38 Lê Phát Tăng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 475 3  

46 192 Nguyễn Văn Thạo ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 414 BDC1  

47 39 Trần Thị Thanh Lan ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 485 3  

48 395 
Liễu Thùy Dung 

ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 129;531;631 8  

49 447 ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 296;403 4  



50 101 Nguyễn Phát Đạt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 397;654;655 4  

51 79 Kiều Thị Tư ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 159 
BD_C

1 
 

52 80 Kiều Thị Sum ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 249 3  

53 238 Trần Ngọc San ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 646 7  

54 223 Huỳnh Tường Vy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 786 7  

55 221 Huỳnh Mẫn Hy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 738 7  

56 135 Nguyễn Thị Xuân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 135 4  

57 110 Lê Thị Ngọc Trinh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 174 4  

58 78 Nguyễn Lâm ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 328 3  

59 59 Lê Thị Hoàng Oanh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 424 3  

60 52 Lê Văn Sáu ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 144 BD_C  

61 6 Trương Thị Mỹ Hồng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1 3  

62 792 Nguyễn Thị Lệ Thu 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
663 7  

63 797 Huỳnh Bửu Long 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
862 7  

64 761 Phạm Hoàng Anh 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
02;07 7  

65 781 Nguyễn Duy Phi 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
72 7  

66 468 Lê Thị Gô ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 476;341;323 BDC  

67 480 Lê Văn Hợp ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 824 4  

68 668 Tạ Văn Tân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 19;542 44;3  

69 664 Tạ Văn Buổi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 16;42;48 BDC1  

70 823 Lê Thị Phát Lợi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 754;773;774;777 4  

71 859 Huỳnh Trương Anh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 114 BDC1  

72 831 Lê Bích Ngọc ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 273 4  

73 769 Nguyễn Thị Anh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 997;998;108 7  

74 858 Lê Tuyết Duyên ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 726 3  

75 736 Phạm Thị Tuyết ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 490;491;523 8  

76 700 Nguyễn Thị Ngọc Hương ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 729 8  

77 708 Trần Trung Chánh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 790;791;792 7  

78 733 Nguyễn Tấn Nghĩa ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 599;607 8  

79 687 Nguyễn Anh Tuấn ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1084 8  

80 136 Trần Huỳnh Thảo Hằng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 547 4  

81 321 Trần Thị Thúy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 697 8  



82 304 Phạm Thị Phỉ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 2952 BDC1  

83 152 Nguyễn Thị Đức Phương ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 725 4  

84 727 Nguễn Văn Tài ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1026;1027 8  

85 812 Lê Thị Phương ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 669 4  

86 677 Nguyễn Hữu Hảo ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 251 3  

87 159 Lê Thị Hồng Thắm ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 753 4  

88 31 Nguyễn Minh Nhựt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 459 3  

89 654 Lê Văn Sáu ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 370 3  

90 744 Nguễn Minh Cường ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 602 8  

91 454 Trần Thị Thanh Hằng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 572;574 4  

92 671 Hoàng Cảnh Anh Việt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 233 BDC  

93 501 Trần Thị Chính ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 403 3  

94 885 Lê Thị Thu Tuyết ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 406 8  

95 388 Nguyễn Thị Thu Hà ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3732 BDC1  

96 898 Nguyễn Thị Thu Hà ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3732 BDC2  

97 795 Nguyễn Thanh Nhã ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 847 7  

98 613 Nguyễn Thị Vân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 459;462;469;470 4  

99 309 
Dương Thanh Tài 

ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 514 8  

100 356 ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 326;327 8  

101 241 Phạm Thị Thúy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 132 7  

102 445 
Lê Thanh Dinh và bà Lê 

Thị Liên 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 261;248 

BDC1; 

BDC 
 

103 749 Phạm Cao Quý ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3449 BDC1  

104 748 Lương Hùng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 430 BDC  

105 793 Nguyễn Thị Gái ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 785 7  

106 199 Nguyễn Trọng Chí ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 543 8  

107 376 Lê Thị Mộng Phương ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3573 BD-C1  

108 370 Nguyễn Thanh Phương ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 2972 BD-C1  

109 673 
Phạm Minh Hoàng và bà 

Nguyễn Thị Cẩm Rơi 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 224 BDC  

110 123 Nguyễn Ngọc Yến ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 398 4  

111 303 Phạm Thị Nỉ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 2951 BDC1  

112 601 Nguyễn Đông Nghi ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 362;510;511 3  

113 317 Nguyễn Thị Yến ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 761 8  



114 693 Trần Thị Kim Anh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 865 8  

115 696 Phạm Thị Cúc ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 963 BDC1  

116 157 Lê Thất Lục ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 483 BDC  

117 336 Nguyễn Trọng Tứ Như ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 544 8  

118 707 Đoàn Thị Hoa ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 633 8  

119 698 Nguyễn Thuận Ngân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 735;832 8  

120 706 Lê Thanh Lâm ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 682 8  

121 794 Hồ Thị Kiều Loan ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 809 7  

122 555 Trần Thị Thùy Trang ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 65;266 7  

123 165 Trần Văn Hoàng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 761 4  

124 289 Nguyễn Ngọc Thái 
ấp Năm Châu, xã Bình 

Đông 
1275;1279;1282 BDC1  

125 34 Trần Văn Thiển ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 464 3  

126 45 Trần Thị Bổng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 375 3  

127 35 Trần Minh Trông ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 466 3  

128 22 Trần Văn Mùa ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 397 3  

129 585 

Trần Thị Diền; Hồ Thanh 

Vũ; Kiều Văn Hùng; Hồ 

Thanh Dũng 

ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1037 7  

130 452 Hồ Thanh Dũng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3209;3341 
BD_C

1 
 

131 207 Trần Văn Thuận Anh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 443 
BD_C

1 
 

132 482 Nguyễn Văn Hùng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 428;435 4; 3  

133 483 Nguyễn Thị Lệ Nguyên ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 426 4  

134 484 Nguyễn Thị Mỹ Lệ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 427 4  

135 489 Trần Văn Mong ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 67;119 BDC  

136 186 Trần Thị Nguyên Thủy ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3108 
BD_C

1 
 

137 194 Trần Quốc Trung ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 986 8  

138 354 Trần Thị Mỹ Linh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 542 8  

139 530 Trần Văn Thiển ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 467; 215 3  

140 852 Trần Thị Bổng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 375 3  

141 652 Trần Thị Mỹ Linh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 465 3  

142 500 Trần Văn Lập ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 398;407 3;7  



143 518 Trần Văn Bá ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 352;353;355 3  

144 459 Hồ Trung Dũng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3338 BD-C1  

145 450 
Hồ Thanh Vũ 

và Nguyễn Thị Kim Lan 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 3337 BD-C1  

146 790 Phạm Tuấn Phong 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
651 7  

147 791 Phạm Thị Kim Dung 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
652 7  

148 801 Lê Phi Hùng 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
947 7  

149 582 Lê Hữu Đức 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 

663;689; 690;691; 

692;693; 694;696; 

824;825; 827;957 

BD-

C1; 7 
 

150 762 Lê Thị Thuận 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
25;28;31 7  

151 767 Nguyễn Văn Đức 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 

977;978; 979;980; 

981;621 
7  

152 780 Lê Thị Thu Hồng 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
27 7  

153 765 Nguyễn Minh Châu 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
562;658 7  

154 729 Trần Ngọc Lân ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 760'1006;1008 4;8  

155 195 Trần Nguyên Thuận ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 987 8  

156 825 Trần Văn Hải ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 814 4  

157 325 Phạm Văn Tạo ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 643 8  

158 409 Nguyễn Thị Rỡ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 461 4  

159 168 Phạm Thị Kim Phượng ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 768 4  

160 822 Tạ Văn Nên ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 580;581;582;584 4  

161 
686 

Trần Thị Kim Phương 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
686;689;691 7  

162 203 Nguyễn Văn Phước 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
6325 BDC1  

163 428 Lê Quốc Việt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 558 4  

164 647 Lê Minh Lợi (chết) ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 178;179;267;3663 BDC1  

165 66 
Huỳnh Thị Tuyết Nhung  

và ông Nguyễn Văn Toàn 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 234 BD-C  

166 30 Nguyễn Văn Rảnh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 458 3  

167 351 Kiều Thị Dứt ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 577;579 8  



168 905 Trần Thị Tám ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 1086 8  

169 806 Kiều Văn Sanh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 411 7  

170 712 Nguyễn Thị Kim Thanh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 568 8  

171 747 Đinh Minh Tiến ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 516;893 3  

172 682 Phạm Văn Rồi 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
368 BDC  

173 681 Phạm Văn Vốn 
ấp Hồng Rạng, xã Bình 

Đông 
369 BDC  

174 862 
Huỳnh Tuấn Dũng và Bà 

Phan Thị Kim Lan 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 419 BDC1  

175 860 
Phạm Văn Lang và Bà 

Phạm Uyên Ngọc 
ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 419 BDC1  

176 783 Lê Thanh Trung ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 107 7  

177 861 Dương Tấn Nghĩa ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 419 BDC1  

178 174 Lê Thị Hồng Nhị ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 809 4  

179 705 Hồ Ngọc Đoan Thư ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 405 4  

180 160 Lê Thị Phát Canh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 481 BDC1  

181 770 Lê Văn Hiệp ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 62 7  

182 832 Nguyễn Thị Cẫm Nhung ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 367 4  

183 833 Bùi Văn Tuấn ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 865 4  

184 830 Nguyễn Văn Giàu ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 112 BDC  

185 819 Lê Văn Hợp ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 304;305 BDC  

186 477 Mai Công Khanh ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 339;340 BDC  

187 818 Lê Thị Nhãn ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 214;876;877;878 
BDC;4

;4 
 

188 827 Võ Thị Đầm ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông 5 BDC  

       

       

       

       

       

 


